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* Lưu ý: Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Tổ trưởng Bộ môn sử dụng đúng mail trong danh sách để truy cập vào đường link được cấp riêng cho từng cá nhân mới nộp và kiểm tra được hồ sơ sổ sách.

* Link biểu mẫu hồ sơ sổ sách Giảng viên theo thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH và biểu mẫu biên bản kiểm tra, tổng hợp báo cáo về việc kiểm tra hồ sơ sổ sách Giảng viên: https://khaothi.hitu.edu.vn/bieu-mau-dam-bao-chat-luong/).

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Mail
	Link

	1. KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC – THỰC PHẨM

	1
	Đặng Công Quốc
	Phụ Trách  Khoa, Phụ trách
BM CN Thực phẩm
	dangcongquoc1968@gmail.com
	https://drive.google.com/drive/folders/1USP6eJOxtMnTjFdUHchRK2cByz14pwZS?usp=sharing 

	2. KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	1
	Hoàng Trọng Thạch
	Phó Khoa, Phụ trách Khoa 
	iaitvn@gmail.com 
	https://drive.google.com/drive/folders/1KsgbztvDzUO9HvmMcaRfDZSnEvD9pCml?usp=sharing 

	2
	Nguyễn Minh Trường
	Tổ trưởng BM truyền thông & MMT
	truongnguyen@hitu.edu.vn 
	https://drive.google.com/drive/folders/1ZdJtE-v4xCkURt0ETjNf8g_7vdQN3CuN?usp=sharing 

	3
	Trần Anh Khoa
	Tổ trưởng BM CNTT
	khoaat@gmail.com 

	https://drive.google.com/drive/folders/1M3sg237Pz3rcCRxcVkd0_zFLbKtyGdKy?usp=sharing 

	3. KHOA: CƠ KHÍ

	1
	Lê Thanh Vũ
	Trưởng Khoa 
	lethanhvu@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/1B-tFEnaAvGQyku4pWWxFWLczRO_aTpYj?usp=sharing 

	2
	Lưu Mạnh Sơn
	Tổ trưởng BM CN Cơ điện tử
	luumanhson@hitu.edu.vn 
	https://drive.google.com/drive/folders/1VAlqhoGfv_9eBh0L_soCVKkmCMnUnsA0?usp=sharing 

	3
	Thân Văn Thế
	Tổ trưởng BM Sửa chữa và bảo trì
	thanvanthe@hitu.edu.vn 
	https://drive.google.com/drive/folders/1iH7FBRjrLDrcTlc1pEeOVCFVQtt9K_fC?usp=sharing 

	4
	Nguyễn Chánh Tín
	Tổ trưởng BM Chế tạo máy
	nguyenchanhtin@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/1uRHIsD3_exKTxMOrvzPMRL9dhoFsnTgx?usp=sharing 

	4. KHOA: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

	1
	Nguyễn Anh Tuấn
	Phụ Trách Khoa
	anhtuan@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/1ovwrUwbwLn-UVZxErSbQA_HTMozQ-JxP?usp=sharing 

	2
	Vũ Vĩnh Phước
	Tổ trưởng BM Điện - Điện tử Ô tô
	vuvinhphuoc78@gmail.com
	https://drive.google.com/drive/folders/1fuGXcn32Us5ukc2PcAiQ1CgBj-WeaurI?usp=sharing 

	3
	Lương Hữu Thoại
	Tổ trưởng BM Động Cơ
	luonghuuthoai123@gmail.com
	https://drive.google.com/drive/folders/1fEX9etHTdKpa65vEGK9h98PCp94eBFx2?usp=sharing 

	4
	Nguyễn Xuân Anh
	Tổ trưởng BM Khung Gầm 
	x.anguyen1970@gmail.com
	https://drive.google.com/drive/folders/1Y1-2A1erB1J5vBje3WYu_1Ve3f8KAbmv?usp=sharing 

	5. KHOA: CÔNG NGHỆ THỜI TRANG

	1
	Võ Quỳnh Liên
	Trưởng Khoa, Phụ trách BM Dệt sợi + BM CN Da Giày
	vqlien@gmail.com
	https://drive.google.com/drive/folders/1QKa-eWIfs7PmsK49mVinLloFhROQlc0T?usp=sharing 

	2
	Trần Văn Hoạt
	Phụ trách BM CN May + BM Thiết Kế Thời Trang


	tranvanhoat@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/1QKa-eWIfs7PmsK49mVinLloFhROQlc0T?usp=sharing 

	6. KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

	1
	Nguyễn Minh Quang
	Phụ trách Khoa; Phụ Trách BM Nhiệt Lạnh
	nguyenminhquang@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/1Qs44cHTYtYD9Q7r8iHhs80G9PAIsnTxf?usp=sharing 

	2
	Nguyễn Lê Nhựt Tuyên
	Tổ trưởng BM Tự động hóa – Điện tử TT
	nlntuyen@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/118a2_0urUohOzSWo3xMIAGLZMj1qSmQg?usp=sharing 

	3
	Nguyễn Minh Quang
	Tổ trưởng BM Điện tử CN
	nguyenminhquang@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/1A-nI6jCj0KgCN5V9WIc6xLCaFic26GCq?usp=sharing 

	4
	Phạm Toàn Sinh
	Tổ trưởng BM Điện công nghiệp
	toansinhtn@gmail.com
	https://drive.google.com/drive/folders/12JMJtzvPchpWZ6153yZmP8tzhSbg9bRY?usp=sharing 

	7. KHOA: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – QUỐC PHÒNG

	1
	Nguyễn Trung Lục
	Trưởng khoa, Phụ trách BM GD Thể chất
	nguyentrungluc@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/1YTeTZITzyi72MG_nSVLPRz7znrq0WHNZ?usp=sharing 

	2
	Lê Văn Trung
	Tổ trưởng BM GD Quốc phòng
	levantrung@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/1gxdM2-reqWgFSTSaxY_xpZV1M80mS8Lz?usp=sharing 

	8. KHOA: KINH TẾ - TÀI CHÍNH

	1
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Trưởng Khoa
	kimthoakte@gmail.com
	https://drive.google.com/drive/folders/1yyBcaewaKKo-wLWcKacUZtT4xdYZgeK5?usp=sharing 

	2
	Hồng Đức Bảo
	Tổ trưởng BM Kế toán
	hongducbao@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/1i2Qje82jCilha6U_5abO8JUoXH7rfeH_?usp=sharing 

	3
	Nguyễn Thành Đông
	Tổ trưởng BM Tài chính ngân hàng
	nguyenthanhdong@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/1v0Y1jyM6OQhU7YYGo33xntpEbgSE2AWS?usp=sharing 

	4
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Phụ trách BM Logistics
	kimthoakte@gmail.com
kttc@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/1X7tKi4wP_MlK3ojwzg73JmHtjnKb55H4?usp=sharing 

	9. KHOA: GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

	1
	Lê Văn Chuyền
	Trưởng Khoa, Phụ trách BM Chính trị
	levanchuyenllct@gmail.com
	https://drive.google.com/drive/folders/1jMYZfbFtfG0qHSzoaUZaY2o_dNZz0qov?usp=sharing 

	2
	Lê Thị Ngọc Huyền
	Tổ trưởng BM Kỹ năng mềm
	huyen5969@gmail.com
	https://drive.google.com/drive/folders/1OKNQvyoNDzlOAGEYXR7M6ZiS0VhKe2pP?usp=sharing 

	3
	Mai Thị Thanh Huệ
	Tổ trưởng BM Toán
	maihue3110@gmail.com
	https://drive.google.com/drive/folders/1HFRsoeABOIo-fjDbD-7V8mMW1RYCjUE4?usp=sharing 

	10. KHOA: NGOẠI NGỮ

	1
	Đỗ Thị Thanh Thủy
	Trưởng Khoa
	dtthanhthuy@hitu.edu.vn 
	https://drive.google.com/drive/folders/1a2hTk-thT3r-S6suRoARUQCQxV_zyJzO?usp=sharing 

	2
	Phan Thị Thu
	Tổ trưởng BM AV Chuyên ngữ
	phanthithu@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/1kEMhSmk2k2b7UTm-4NsItlNvdhvEa6Hm?usp=sharing 

	3
	Nguyễn Thị Tuyết Hòa
	Tổ trưởng BM AV Cơ bản
	tuyethoa@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/12AiSOVse-J4TgnW8qyVRXd4hud8PgzDG?usp=sharing 

	11. KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH

	1
	Võ Minh Sơn
	Trưởng khoa
	vominhson73@gmail.com
	https://drive.google.com/drive/folders/1eHp-cfJUzWX0wuvxELWeIgaXjTenmv4J?usp=sharing 

	2
	Lê Thanh Hải
	Tổ trưởng BM Quản trị Kinh doanh
	hai1008.lethanh@gmail.com
	https://drive.google.com/drive/folders/1DahVXOvIXUERsIgB49XjdhWdRBCexRX4?usp=sharing 

	3
	Bùi Thị Thanh Phượng
	Tổ trưởng BM Kinh doanh – Thương mại
	phuongbtt@hitu.edu.vn 
	https://drive.google.com/drive/folders/1QZTykBF7CNiiqLXVE0bkFZLXifcnIrVU?usp=sharing 

	4
	Phan Thị Minh Thảo
	Tổ trưởng BM Nhà hàng - Khách sạn
	thaominhtourguide@gmail.com
	https://drive.google.com/drive/folders/10u2Ada14FljKpIKCyHUDcAriJDGmkNMX?usp=sharing 

	12. TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

	1
	Trần Minh Nhựt
	Giám đốc Trung tâm
	tranminhnhut@hitu.edu.vn
minhnhutcongthuong@gmail.com 
	https://drive.google.com/drive/folders/1os9uQD7Q9VxpCV89Tp7w0jBg7BaYWFlV?usp=sharing 

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	Chuyên viên
	nguyentuananh.hh@hitu.edu.vn
	https://drive.google.com/drive/folders/1os9uQD7Q9VxpCV89Tp7w0jBg7BaYWFlV?usp=sharing 




